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PHỤ LỤC 2 
 

BẢNG LÝ LIC̣H (NHÃN MÁY) CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA 
 

 

PL2.1. TỔNG QUAN VỀ BẢNG LÝ LIC̣H (NAME – PLATE ) CỦA ĐỘNG CƠ 3 PHA: 
  

Các thông số điṇh mức của đôṇg cơ bao gồm các giá tri:̣ Áp, Dòng, Công Suất cơ ra, Vâṇ 
Tốc đôṇg cơ ….. ứng với lúc đôṇg cơ mang Tải cơ trên truc̣ đúng giá tri ̣qui điṇh hay đầy Tải. Các 
giá tri ̣này được qui điṇh bời nhà sản xuất và được ghi trên bảng lý lic̣h hay nhãn máy (name plate) 
của đôṇg cơ. Tùy thuôc̣ vào mỗi nhà sản xuất, cách trình bày nhãn máy có thể khác nhau. 

 

Trong hình PL2.1 trình bày môṭ số  hình daṇh thực của môṭ số nhãn đôṇg cơ. Qua hình vẽ 
này cho thấy sự đa daṇg của cách thức trình bày các thông số điṇh mức của đôṇg cơ trên nhãn 
máy. Điều quan troṇg cần chú ý, các thông số điṇh mức này phu ̣thuôc̣ vào tiêu chuẩn qui điṇh để 
chế taọ đôṇg cơ. Các tiêu chuẩn sản xuất đôṇg cơ hiêṇ nay bao gồm: tiêu chuẩn NEMA (National 
Electrical Manufacturers Association); tiêu chuẩn IEC (International Electrotechnical Commission) 
tiêu chuẩn JIS (Japanese Industrial Standards);  tiêu chuẩn DIN (Deutsches Institut für Normung 
viết theo Anh ngữ là German Institute for Standardization); tiêu chuẩn BS (British Standards)…. 

 

 

 

 

HÌNH PL2.1: Môṭ số daṇg nhañ máy (name plate) của các đôṇg cơ 3 pha cảm ứng. 
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 Ngoaị trừ các thông số điêṇ, trên nhãn máy còn ghi thêm các thông số về kết cấu cơ, đăc̣ tính 
làm viêc̣ và các thông số khác liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế. Trong hình PL2.2 trình bày môṭ 
nhãn máy ghi đầy đủ các thông số điṇh mức và các thông số chế taọ. 

 

HÌNH PL2.2: Mâũ nhañ máy (name plate) đôṇg cơ 3 pha cảm ứng có đầy đủ các thông số. 

 

 Để hiểu rõ được tất cả các thông số ghi trên nhãn máy thường rất khó, nhưng cần thiết. Các 
thông tin được hiển thi ̣trên nhãn máy bao gồm : 

1. Áp điṇh mức. 

2. Tần số điṇh mức 

3. Số pha 

4. Dòng điṇh mức 

5. Hê ̣Số công suất điṇh mức 

6. Công suất cơ ra điṇh mức  

7. Tốc đô ̣điṇh mức. 

8.  Hiêụ suất điṇh mức. 

9. Loaị đôṇg cơ 

10. Nhiêṃ vu ̣làm viêc̣. 

11. Cấp cách điêṇ. 

12. Nhiêṭ đô ̣môi trường tối đa 

13. Cao đô ̣

14. Kiểu vỏ. 

15. Loaị khung của kết cấu. 

16. Loaị ổ bi, bac̣ đaṇ. 

17. Code chữ theo tiêu chuẩn NEMA. 

18. Code thiết kế theo tiêu chuẩn NEMA 

19. Hê ̣số làm viêc̣ theo tiêu chuẩn. 
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PL2.2. Ý NGHIÃ CỦA TỪNG THÔNG SỐ GHI TRÊN NHÃN MÁY: 

PL2.2.1.THÔNG SỐ ĐIÊṆ CẤP VÀO ĐỘNG CƠ: 

PL2.2.1.1.ÁP ĐIṆH MỨC: 
 

 Đây là giá tri ̣áp được qui điṇh bời nhà 
sản xuất cho phép cấp vào dây quấn stator để 
vâṇ hành đôṇg cơ. Khi đôṇg cơ có khả năng 
được vâṇ hành với cấp điêṇ áp khác, giá tri ̣này 
phải được chi ̉điṇh ghi trên nhãn máy. 
 

 Thí du ̣trong hình PL2.3 trên nhãn máy 
có ghi  ký hiêụ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Trong cách ghi trên, nhà sản xuất muốn trình bày hai vấn đề : 

 Cách thức đấu nối liên kết các đầu dây ra của đôṇg cơ khi vâṇ hành. 

 Mức Áp dây cấp vào đôṇg cơ theo từng sơ đồ đấu dây. 

 Với trường hợp đôṇg cơ có nhãn máy trình bày trong hình PL2.3, ba pha dây quấn trên 
stator sẽ được ra  6 đầu đăṭ trong hôp̣ ra dây, mỗi pha có 2 đầu dây ra . Đôṇg cơ có thể được đấu 

vâṇ hành theo sơ đồ đấu  (hay Delta) hoăc̣ theo sơ đồ đấu Y (Star hay Wye). 

 Giá tri ̣Áp Dây Nguồn cấp vào đôṇg cơ khi đấu  là 220V đến tối đa 240 V. 

 Giá tri ̣Áp Dây Nguồn cấp vào đôṇg cơ khi đấu Y là 380V đến tối đa 415 V. 

 

6 đầu dây ra trong hôp̣ nối dây                      Sơ đồ đấu Y                                  Sơ đồ đấu  

HÌNH PL2.4: Dây quấn stator ra 6 đầu dây và các cách đấu Y hay . 

 

 Trong hình HPL2.5 trình bày các sơ đồ đấu dây stator ghi trên nhãn máy cho các trường 
hợp dây quấn stator ra 9 hay 12 đầu dây. 
 

 Tóm laị  với đôṇg cơ không đồng bô ̣3 pha thông thường, vâṇ hành duy nhất với môṭ cấp tốc 
đô,̣ cần nhớ các tính chất sau: 
 

 Áp điṇh mức ghi trên nhãn máy là Áp dây nguồn 3 pha. 
 

 Tùy thuôc̣ vào sơ đồ đấu giữa các đầu ra của 3 pha dây quấn, giá tri ̣áp dây nguồn cấp vào 
dây quấn stator thay đổi tương ứng. 

 

 
 

HÌNH PL2.3: Thông số Áp trên nhãn máy  

U  220 – 240 D / 380 – 415 Y 

  DELTA         STAR (WYE)  Y 
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Tuy nhiên, trong môṭ số 

nhãn máy nhà sản xuất ghi 
trực tiếp cách đấu nối dây 
quấn stator để vâṇ hành đôṇg 
cơ, xem hình PL2.6. 
 

 Trong trường hợp này 
thường đôṇg cơ chi ̉vâṇ hành 
với môṭ cấp điêṇ áp. Dây quấn 
stator có thể đã được kết nối 
bên trong, trong lúc thi công 
quấn dây. 
 
 
 

HÌNH PL2.6: Nhãn máy có ghi trước cách đấu nối dây dây quấn stator. 
 
PL2.2.1.2.TẦN SỐ ĐIṆH MỨC: 

 Tần số điṇh mức là giá tri ̣của tần số của nguồn áp 3 pha cấp vào dây quấn stator. Tần số 
điṇh mức thường có giá tri ̣là 50 Hz hay 60 Hz. Nếu đôṇg cơ có khả năng hoaṭ đôṇg nhiều hơn 2 
cấp tần số thì phải ghi thêm các thông số điêṇ tương ứng với mỗi cấp tần số trên nhãn máy, xem 
hình PL2.7. 

 

HÌNH PL2.7: Thông số điêṇ ghi bổ sung trên nhãn máy khi đôṇg cơ có thể vâṇ hành 2 cấp tần số. 

 
 

HÌNH PL2.5: Dây quấn stator ra 9 đầu hay 12 đầu và 

các sơ đồ đấu dây ghi trên nhãn máy. 
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PL2.2.1.3.SỐ PHASE : 
 

 Đây là thông số xác điṇh số pha của nguồn áp cấp nguồn cho đôṇg cơ. Số pha tiêu chuẩn 
thường là môṭ pha (single phase) hay ba pha (three phases). 

 
 

PL2.2.1.4.DÒNG ĐIṆH MỨC : 
 

 Dòng điṇh mức ghi trên bảng lý lic̣h là dòng dây hiêụ duṇg cấp vào đôṇg cơ lúc mang tải 
điṇh mức (đầy tải). Dòng điṇh mức có quan hê ̣với sáp điṇh mức, tần số và công suất cơ ra điṇh 
mức. Giá tri ̣dòng hiêụ duṇg thực tế khi vâṇ hành có thể hơi sai lêc̣h so với giá tri ̃ghi trên nhãn máy 
nếu các pha không cân bằng hay áp hiêụ duṇg nguồn cấp vào đôṇg cơ không hoàn toàn đúng với 
giá tri ̣điṇh mức ghi trên nhãn máy. 

 

PL2.2.1.5.HÊ ̣SỐ CÔNG SUẤT: 

 

 Hê ̣Số Công Suất (Power 
Factor) được ghi trên nhãn máy 
bằng ký hiêụ “PF” hay “P.F” hay 

“cos”. Hê ̣ số công suất được 
xác điṇh bằng ti ̉số của Công Suất 
Tác Duṇg so với Công Suất biểu 
kiến cấp đền đôṇg cơ. Hê ̣Số Công 
suất được xác điṇh theo cosin của 
góc lêc̣h pha thời gian giữa dòng 
pha với áp pha cấp vào đôṇg cơ. 
Giá tri ̣Hê ̣Số Công Suất ghi trên 
nhañ máy taị lúc đôṇg cơ tải 
điṇh mức hay đầy tải. 
 

         Điều quan troṇg cần nhớ, Hê ̣
Số Công Suất luôn thay đổi theo 
Tải , nói cách khác Hê ̣Số Công 
Suất là hàm phu ̣thuôc̣ vào dòng 
pha cấp vào stator, xem hình 
PL2.8.                                                     Hình PL2.8: Đăc̣ tuyến Hê ̣Số Công Suất theo dòng I1 

 

PL2.2.2.THÔNG SỐ CƠ HỌC RA TRÊN TRỤC ĐỘNG CƠ: 

 

PL2.2.2.1.CÔNG SUẤT CƠ RA TRÊN TRUC̣ ĐỘNG CƠ: 

 

 Công suất cơ ra trên truc̣ thường được ký hiêụ là “HP” hay “kW”. Đơn vi ̣đo công suất cơ 
ra thuôc̣ daṇg công suất tác duṇg thường được tính theo Kw hay HP (horse Power) mã lực. Đây là 
đaị lượng đăc̣ trưng cho khả năng cung cấp momen cần thiết cho tải taị tốc đô ̣điṇh mức. 
 

PL2.2.2.2.TỐC ĐỘ ĐIṆH MỨC: 

 

 Tốc đô ̣điṇh mức (Full load speed) được lý hiêụ tắt trên nhãn máy là “RPM” (Revolutions 
Per Minutes). Đơn vi ̣đo được tính bằng vòng/phút. Tốc đô ̣điṇh mức được xác điṇh taị lúc đôṇg 
cơ đang mang tải điṇh mức hay đầy tải. Tốc đô ̣này luôn thấp hơn tốc đô ̣đồng bô ̣của từ trường 
quay taọ bởi dây quấn stator trong đôṇg cơ, nhưng giá tri ̣này sít soát với tốc đô ̣đồng bô.̣ Tốc đô ̣
này còn được goị là tốc đô ̣trượt (slip-speed) hay tốc đô ̣thực sự của rotor. 
 

 Tốc đô ̣điṇh mức có quan hê ̣với số cực từ, tần số và đô ̣trượt điṇh mức của đôṇg cơ. Từ 
giá tri ̣tần số điṇh mức và tốc đô ̣điṇh mức ghi trên nhãn, suy ra được tốc đô ̣đồng bô ̣và số cực taọ 
thành trong đôṇg cơ. Căn cứ vào tốc đô ̣điṇh mức và tốc đô ̣đồng bô xác điṇh được đô ̣trượt điṇh 
mức khi đôṇg cơ đầy tải. 
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PL2.2.3.THÔNG SỐ VỂ ĐẶC TÍNH LÀM VIÊC̣: 

PL2.2.3.1.LOAỊ (TYPE) ĐỘNG CƠ: 

 Ký hiêụ ghi trên nhãn máy cho loaị đôṇg cơ là “TYPE”. Trongmôṭ số nhãn máy của các nhà 
sản xuất có ghi thêm loaị đôṇg cơ, với muc̣ tiêu xác điṇh đôṇg cơ thuôc̣ môṭ trong các loaị như sau:  

 Đôṇg cơ môṭ pha. 

 Đông cơ 3 pha. 

 Đôṇg cơ đa cấp tốc đô ̣(áp duṇg sơ đồ Dahlander đấu đổi cực thay đổi tốc đô)̣. 
 

 Nên nhớ, không có tiêu chuẩn công nghiêp̣ nào được đề ra cho loaị đôṇg cơ. Đây là các 
thông số được trình bày riêng tùy thuôc̣ vào nhà sản xuất.Trong trường hợp này, loaị đôṇg cơ 
thường được cho theo mã số điṇh riêng bởi từng nhà sản xuất, xem hình PL2.7. Muốn hiểu rõ tính 
năng của loaị đôṇg cơ cần phải tra các đăc̣ tính ky ̃thuâṭ của đúng nhà sản xuất . 
 

PL2.2.3.2.NHIÊṂ VỤ (DUTY) LÀM VIÊC̣ CỦA ĐỘNG CƠ: 

 

 Thông số này xác điṇh khoảng thời gian 
hoaṭ đôṇg của đôṇg cơ có thể mang tải điṇh mức 
môṭ cách an toàn. Trong nhiều trường hợp, đôṇg 
cơ có thể không làm viêc̣ liên tuc̣. Nhiêṃ vu ̣làm viêc̣ 
đôṇg cơ thường được ký hiêụ là “DUTY” hay 
“TIME RATING”trên nhãn máy . Nhiêṃ vu ̣được ghi 
trên nhãn máy theo môṭ trong các cách sau: 
 

 Ghi theo mã số qui điṇh bởi tiêu chuẩn thiết kế 
đôṇg cơ( tiêu chuẩn NEMA hay IEC). 

 

 Ghi theo ký hiêụ viết tắt. Thí du ̣ “CONT” 
(continuous) là liên tuc̣, xem hình PL2.9.  

 

Theo tiêu chuẩn IEC 60034 – 1 (2004) nhiêṃ vu ̣
của đôṇg cơ được thiết kế theo 8 cấp được đánh số 
từ S1 đến S8. 
 

 Nhiêṃ vu ̣S1: Vâṇ hành liên tuc̣ 
       (Continuous Running Duty). 
Đôṇg cơ hoaṭ đôṇg duy trì tải không đổi trong 
khoảng thời gian vừa đủ cho phép để đaṭ đến 
traṇg thái cân bằng nhiêṭ. Đôṇg cơ hoaṭ đôṇg 
theo daṇg này được dhi trên nhãn máy ký 
hiêụ S1. Đây là ký hiêụ thông thường cho 
các đôṇg cơ thiết kế theo tiêu chuẩn công 
nghiêp̣. 
 

 Nhiêṃ vu ̣S2: Vâṇ hành ngắn haṇ (Short 
Time Duty). Đôṇg cơ hoaṭ đôṇg duy trì tải 
không đổi trong khoảng thời gian điṇh trước. 
Khoảng thời gian này ngắn hơn thời gian cần 
thiết phép để đôṇg cơ đaṭ đến traṇg thái cân 
bằng nhiêṭ. Sau mỗi khoảng thời gian làm 
viêc̣ đôṇg cơ ở traṇg thái nghi ̉ để nhiêṭ đô ̣
đôṇg cơ giảm thấp đến mức bằng với nhiêṭ 
đô ̣ môi trường. Khoàng thời gian làm viêc̣ 
được qui điṇh theo các cấp : 10, 30, 60 hay 
90 phút. 

 

 
 

Hình PL2.9: Ký hiêụ nhiêṃ vu ̣trên nhãn máy 
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 Nhiêṃ vu ̣S3: Vâṇ hành gián đoaṇ có chu kỳ (Intermittent Periodic Duty). Đôṇg cơ hoaṭ 
đôṇg theo chuổi chu kỳ giống nhau. Trong mỗi chu kỳ bao gồm thời gian hoaṭ đôṇg mang tải 
không đổi và thời gian nghi.̉ Nhiêṭ đô ̣cân bằng không đaṭ đến trong suốt chu kỳ hoaṭ đôṇg. 
Dòng khởi đôṇg không đủ sức gây ảnh hưởng làm tăng nhiêṭ đô.̣ Hê ̣số thời gian làm viêc̣ 
trong mỗi chu kỳ là 15%, 25%, 40% hay 60% trong mỗi khoảng thời gian chu kỳ là 10 phút. 
Tính chất này sẽ được ghi trên nhãn máy thí du ̣như S3 25%. 
 

 Nhiêṃ vu ̣S4: Vâṇ hành gián đoaṇ có chu kỳ và khởi đôṇg (Intermittent Periodic Duty 
with starting). Đôṇg cơ hoaṭ đôṇg theo chuổi chu kỳ giống nhau. Trong mỗi chu kỳ bao gồm 
thời gian khởi đôṇg, thời gian hoaṭ đôṇg mang tải không đổi và thời gian nghi.̉ Nhiêṭ đô ̣cân 
bằng không đaṭ đến trong suốt chu kỳ hoaṭ đôṇg. Đôṇg cơ dừng theo cách giảm tốc tự nhiên 
và không kéo dài nhiêṭ.  Tính chất này sẽ được ghi trên nhãn máy bằng ký hiêụ S4, sau đó 
ghi thêm hê ̣ số thời gian làm viêc̣ trong mỗi chu kỳ, số chu kỳ trong môṭ giờ (c/h – 
cycles/hour), momen quán tính của đôṇg cơ (JM), momen quán tính của Tải (Jext) trên truc̣ 
đôṇg cơ và ngẩu lực đối kháng trung bình Tv  tính theo ngẩu lực điṇh mức TN trong suốt quá 
trình thay đổi tốc đô.̣ Thí du ̣trên nhản máy có thể ghi:  
 

        S4 – 15%–120c/h – JM = 0,1 kg.m2– Jext = 0,1 kg.m2– Tv = 0,5.TN 
 

 Nhiêṃ vu ̣S5: Vâṇ hành gián đoaṇ có chu kỳ và phanh dùng điêṇ (Intermittent Periodic 
Duty with Electric Braking). Đôṇg cơ hoaṭ đôṇg theo chuổi chu kỳ giống nhau. Trong mỗi 
chu kỳ bao gồm thời gian khởi đôṇg, thời gian hoaṭ đôṇg mang tải không đổi và thời gian 
nghi.̉ Nhiêṭ đô ̣cân bằng không đaṭ đến trong suốt chu kỳ hoaṭ đôṇg. Đôṇg cơ được giảm tốc 
bằng phanh điêṇ thí du ̣như phanh ngược dùng điêṇ. Tính chất này sẽ được ghi trên nhãn 
máy bằng ký hiêụ S5, sau đó ghi thêm hê ̣số thời gian làm viêc̣ trong mỗi chu kỳ, số chu kỳ 
trong môṭ giờ (c/h – cycles/hour), momen quán tính của đôṇg cơ (JM), momen quán tính 
của Tải (Jext) trên truc̣ đôṇg cơ và ngẩu lực đối kháng trung bình Tv  tính theo ngẩu lực điṇh 
mức TN trong suốt quá trình thay đổi tốc đô.̣ Thí du ̣trên nhản máy có thể ghi:  
 

        S5 – 65%–120c/h – JM = 1,62 kg.m2– Jext = 3,2 kg.m2– Tv = 0,35.TN 
 

 Nhiêṃ vu ̣S6: Vâṇ hành liên tuc̣ có chu kỳ (Continuous Operation Periodic Duty). Đôṇg 
cơ hoaṭ đôṇg theo chuổi chu kỳ giống nhau. Trong mỗi chu kỳ bao gồm môṭ thời gian hoaṭ 
đôṇg mang tải không đổi và môṭ khoảng thời gian không tải. Nhiêṭ đô ̣cân bằng không đaṭ 
đến trong suốt chu kỳ hoaṭ đôṇg. Hê ̣số thời gian làm viêc̣ trong mỗi chu kỳ là 15%, 25%, 
40% hay 60% trong mỗi khoảng thời gian chu kỳ là 10 phút. Tính chất này sẽ được ghi trên 
nhãn máy thí du ̣như S6 60%. 
 

 Nhiêṃ vu ̣S7: Vâṇ hành liên tuc̣ có chu kỳ và phanh dùng điêṇ (Continuous Operation 
Periodic Duty with Electric Braking). Đôṇg cơ hoaṭ đôṇg theo chuổi chu kỳ giống nhau. 
Trong mỗi chu kỳ bao gồm thời gian khởi đôṇg, thời gian hoaṭ đôṇg mang tải không đổi và 
khoảng thời gian phanh dùng điêṇ. Đôṇg cơ được giảm tốc bằng phanh điêṇ. Nhiêṭ đô ̣cân 
bằng không đaṭ đến trong suốt chu kỳ hoaṭ đôṇg. Tính chất này sẽ được ghi trên nhãn máy 
bằng ký hiêụ S7, sau đó ghi thêm số chu kỳ trong môṭ giờ (c/h – cycles/hour), momen quán 
tính của đôṇg cơ (JM và ngẩu lực đối kháng trung bình Tv  tính theo ngẩu lực điṇh mức TN 
trong suốt quá trình thay đổi tốc đô.̣ Thí du ̣trên nhản máy có thể ghi:  
 

        S7 –500c/h – JM = 0,06 kg.m2–Tv = 0,5.TN. 
 

 Nhiêṃ vu ̣ S8: Vâṇ hành liên tuc̣ có chu kỳ và tốc đô ̣ thay (Continuous Operation 
Periodic Duty with Electric Braking). Đôṇg cơ hoaṭ đôṇg theo chuổi chu kỳ giống nhau. 
Trong mỗi chu kỳ bao gồm thời gian hoaṭ đôṇg mang tải không đổi theo môṭ giá tri ̣ tốc đô ̣
điṇh trước và sau đó môṭ hay nhiều khoảng thời gian khác hoaṭ đôṇg mang tải không đổi 
khác theo môṭ giá tri ̣ tốc đô ̣ khác điṇh trước. Nhiêṃ vu ̣S8 thường tương thích với đôṇg cơ 
3 pha đacấp tốc đô.̣ Nhiêṭ đô ̣cân bằng không đaṭ đến trong suốt chu kỳ hoaṭ đôṇg. Tính chất 
này sẽ được ghi trên nhãn máy bằng ký hiêụ S8, sau đó ghi thêm số chu kỳ trong môṭ giờ 
(c/h – cycles/hour), momen quán tính của đôṇg cơ (JM và ngẩu lực đối kháng trung bình Tv  
tính theo ngẩu lực điṇh mức TN trong suốt quá trình thay đổi tốc đô.̣  
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Thí du ̣trên nhãn máy có thể ghi:  
 

  S5 –– JM = 2,3 kg.m2– Jext = 35 kg.m2 
30c/h –Tv  = TN –24 kW – 740 r/min – 30%   
30c/h –Tv  = 0,5.TN –60 kW – 1460 r/min – 30%   
30c/h –Tv  = 0,5.TN –45 kW – 980 r/min – 40%   
 
 

     Bảng tóm tắt 8 loaị nhiêṃ vu ̣từ S1 đến S8Theo tiêu chuẩn IEC 60034 – 1 (2004)  
 

LOAỊ NHIÊṂ VU ̣ TÍNH CHẤT 

S1 Liên Tuc̣ 
Đôṇg cơ hoaṭ đôṇg mang tải không đổi trong khoảng 

thời gian vừa đủ để đaṭ đến nhiêṭ đô ̣cân bằng. 

S2 Ngắn haṇ 

Đôṇg cơ hoaṭ đôṇg mang tải không đổi trong khoảng 
thời gian không đủ dài để đaṭ được nhiêṭ đô ̣cân 

bằng. Chu kỳ nghi ̉vừa đủ để nhiêṭ đô ̣đôṇg cơ bằng 
nhiêṭ đô ̣môi trường  

S3 Gián đoaṇ có chu kỳ 

Chu kỳ hoaṭ đôṇg và nghi ̃đồng nhất. Hoaṭ đôṇg 
theo chuổi chu kỳ với tải không đổi. Không đaṭ đến 

nhiêṭ đô ̣cân bằng. Dòng khởi đôṇg không ảnh 
hưởng để  làm tăng nhiêṭ đô ̣

S4 
Gián đoaṇ có chu kỳ 

và khởi đôṇg 

Chu kỳ hoaṭ đôṇg và nghi ̃đồng nhất. Hoaṭ đôṇg 
theo chuổi chu kỳ với tải không đổi. Không đaṭ đến 

nhiêṭ đô ̣cân bằng. Dòng khởi đôṇg có ảnh hưởng và 
làm tăng nhiêṭ đô ̣

S5 
Gián đoaṇ có chu kỳ 

và phanh dùng điêṇ 

Hoaṭ đôṇg theo chuổi chu kỳ. Các khoảng thời gian 
khởi đôṇg, vâṇ hành mang tải không đổi vâṇ hành 

không tải đổng nhất trong moị chu kỳ. Không có thời 
gian nghi.̉ 

S6 Liên tuc̣ với tải gián đoaṇ 
Hoaṭ đôṇg theo chuổi chu kỳ. Các khoảng thời gian 
vâṇ hành mang tải không đổi ,vâṇ hành không tải 

đồng nhất trong moị chu kỳ. Không có thời gian nghi ̉

S7 
Liên tuc̣ có chu kỳ 

và phanh dùng điêṇ 

Hoaṭ đôṇg theo chuổi chu kỳ. Các khoảng thời gian 
khởi đôṇg, vâṇ hành mang tải không đổi, vâṇ hành 
không tải và phanh dủng điêṇ đổng nhất trong moị 

chu kỳ. Không có thời gian nghi.̉ 

S8 
Liên tuc̣ có chu kỳ 

và thay đổi tải theo tốc đô ̣

Hoaṭ đôṇg theo chuổi chu kỳ. Trong mỗi chu kỳ đôṇg 
cơ chia hoaṭ đôṇg thành nhiều giai đoaṇ mỗi giai 

đoaṇ hoaṭ đôṇg mang tải giá tri ̣hằng với tốc đô ̣điṇh 
trước.Giá tri ̣tải hằng và tốc đô ̣trong mỗi giai đoaṇ 

khác nhau. Không có thời gian nghi.̉ 
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PL2.2.4.THÔNG SỐ VỂ ĐỘ TIN CẬY CỦA ĐỘNG CƠ: 

PL2.2.4.1.CẤP CÁCH ĐIÊṆ (INSULATION CLASS): 

 K ý hiêụ ghi trên nhãn máy cho cấp cách điêṇ là “INSUL CLASS” hay “INS CLASS” hoăc̣ 
“CLASS” hay  “CL”. Thông số này đánh giá đô ̣bền nhiêṭ theo tiêu chuẩn của dây quấn trong đôṇg 
cơ. Cấp cách điêṇ thường được ghi theo các ký hiêụ chữ, thí du ̣như : INS. CLASS   B. Theo tiêu 
chuẩn IEC 60085 ; IEC 60034 – 1 đô ̣bền nhiêṭ của vâṭ liêụ cách điêṇ  được trình bày như sau: 

CẤP 

NHIÊṬ ĐỘ  

[OC] 

KÝ HIÊỤ 

NHIÊṬ ĐỘ CHO 
PHÉP TAỊ ĐIỂM 

NÓNG NHẤT 

[OC] 

ĐỘ TĂNG NHIÊṬ ĐỘ 
CHO PHÉP TAỊ 
NHIÊṬ ĐỘ MÔI 
TRƯỚNG 40OC 

[OC] 

NHIÊṬ ĐỘ  TRUNG 
BÌNH CHO PHÉP LÚC 
ĐO LƯỜNG NỘI TRỞ 

DÂY QUẤN 

[OC] 

90 Y 90   

105 A 105 60  

120 E 120 75  

130 B 130 80 120 

155 F 155 100 140 

180 H 180 125 165 

200  200   

220  220   

250  250   

  

 Bảng đối chiếu cấp cách điêṇ giữa tiêu chuẩn IEC và tiêu chuẩn NEMA. 

CẤP NHIÊṬ ĐỘ 

THEO IEC 60085  

[OC] 

KÝ HIÊỤ 
THEO IEC 

60085 

CẤP NHIÊṬ ĐỘ 

THEO NEMA  

[OC] 

KÝ HIÊỤ  

THEO  

NEMA /UL 

NHIÊṬ ĐỘ CHO PHÉP 
TAỊ ĐIỂM NÓNG NHẤT 

[OC] 

90 Y   90 

105 A 105 A 105 

120 E   120 

130 B 130 B 130 

155 F 155 F 155 

180 H 180 H 180 

200   N 200 

220  220 R 220 

  240 S  

250   C 250 
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PL2.2.4.2.NHIÊṬ ĐỘ MÔI TRƯỜNG TỐI ĐA (MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE): 

 

 Nhiêṭ đô ̣môi trường tối đa lúc đôṇg cơ đang hoaṭ đôṇg có thể được ghi trên nhañ máy. 
Nếu trên nhãn máy không ghi nhiêṭ đô ̣môi trường tối đa cho phép thì : 
 

 Nhiêṭ đô ̣môi trường tối đa cho phép đối với đôṇg cơ EEF2 là 40oC. 

 Nhiêṭ đô ̣môi trường tối đa cho phép đối với đôṇg cơ EEF1 là 60oC. 
 

GHI CHÚ: 
 

 EEF1 và EEF2 là ký hiêụ phân loaị hiêụ suất đôṇg cơ theo tiêu chuẩn CEMEP (Châu Âu). 
 

 CEMEP được viết tắt từ thuâṭ ngữ European Committee of Manufacturers of Electrical 
Machines and Power Electronics (Ủy ban của các Nhà Sản Xuất Máy Điêṇ và Điêṇ Tử Công 
Suất Châu Âu). 
 

 Bảng so sánh cấp hiêụ suất theo tiêu chuẩn IEC và CEMEP được tóm tắt như sau: 
 

TIÊU CHUẨN  IEC TIÊU CHUẨN  CEMEP 

HIÊỤ SUẤT MÃ  (CODE) HIÊỤ SUẤT BIỂU TƯỢNG  (LOGO) 

Siêu cao 

(Super Premium) 
IE4   

Rất cao 

(Premium) 
IE3 - - 

Cao (High) IE2 Cao (High) 

 

Tiêu chuẩn 

(Standard) 
IE1 Cải tiến (Improved) 

   

Thấp hơn chuẩn 

(Below standard) 
Không thiết kế Bình thường (Normal) 

 

 
PL2.2.4.3.CAO ĐỘ  (ALTITUDE): 

 

  Thông số này xác điṇh cao đô ̣tối đa trên mực nước biển, taị vi ̣trí này đôṇg cơ duy trì 
đô ̣tăng nhiêṭ đô ̣cho phép theo thiết kế.  
 

   Nếu trên nhãn máy 
không ghi thông số này thì  
cao đô ̣tối đa trên mực nước 
biển cho phép là 1000 m. 
 

        Theo tiêu chuẩn Châu 
Âu, nếu đôṇg cơ được lắp đăṭ 
taị vi ̣trí không đúng cao đô ̣tiêu 
chuẩn cho phép và nhiêṭ đô ̣
môị trường làm viêc̣ không 
phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế 
của đôṇg cơ thì người vâṇ 
hành có thể điều chin̉h thay 
đôị công suất tải cơ trên truc̣ 
theo đồ thi ̣ cho trong hình 
P2.10 để đảm bảo đô ̣bền cho 
vâṭ liêụ cách điêṇ và tuổi tho ̣
của đôṇg cơ. 

Hình PL2.10: Đồ thi ̣điều chỉnh công suất cơ trên truc̣ theo  cao đô ̣
                        và nhiêṭ đô ̣môi trường làm viêc̣. 
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PL2.2.5.THÔNG SỐ  CẤU TRÚC CỦA ĐỘNG CƠ: 

PL2.2.5.1.KIỂU VỎ  (ENCLOSURE): 

 

 Kiểu vỏ là thông số dùng phân loaị đôṇg cơ theo cấp bảo vê ̣đôṇg cơ đối với môi trường 
và phương pháp làm mát thông gió của đôṇg cơ. 
 

 Kiểu vỏ được ký hiêụ trên nhãn máy là “IP” hay “ENCL” 
 

     Theo tiêu chuẩn IEC 60529  
 

IP code là các ký hiêụ phân cấp mức đô ̣bảo vê ̣đối với sự xâm phaṃ vào: bởi môṭ phần 
thân thể của con người (như là ngón tay , bàn tay…), buị, sự cố do tiếp xúc, nước hay chaṃ điêṇ. 
Tiêu chuản này tương đương với tiêu chuẩn Anh quốc EN 60529. IP code được biểu diễn bằng 4 
lý tự bao gồm 3 ký tự số và 1 ký tự chữ. Thứ tự vi ̣trí của mỗi ký tự trong dãy ký tự biểu thi ̣cho IP 
code, cho biết thuôc̣ tính bảo vê.̣ Gía tri ̣của mỗi ký tự trong dãy ký tự biểu thi ̣cho IP code cho biết 
cấp đô ̣bảo vê.̣ Đăc̣ tính của IP code được tóm tắt trong bảng sau đây:  
 

IP CODE 
KÝ TỰ 1 KÝ TỰ 2 KÝ TỰ 3 KÝ TỰ 4 

Bảo vê ̣vâṭ cứng Bảo vê ̣nước Bảo vê ̣va đâp̣ cơ hoc̣ Bảo vê ̣khác 

IP 
Giá tri ̣bằng số  đơn 

từ: 0 đền 6 
Giá tri ̣bằng số đơn 

từ: 0 đền 9 
Giá tri ̣bằng số  đơn từ: 0 

đền 9 
Chữ đơn 

 
 

Ý nghiã và mức đô ̣của ký tự 1 trong IP code 
 

 

CẤP ĐỘ 
HIÊỤ QUẢ 

ĐỐI KHÁNG 
MÔ TẢ TÍNH CHẤT BẢO VÊ ̣

0 - Không bảo vê ̣ đối kháng với sự va chaṃ vào của các cố thể khác 

1 > 50 mm 

Bào vê ̣bất kỳ bề măṭ lớn của thân thể (như lưng bàn tay) tiếp xúc 
hay chaṃ vào vỏ đôṇg cơ,  nhưng không bảo vê ̣đối kháng trong 
trường hợp con người có chủ tâm taọ tiếp xúc. 

2 > 12,5 mm Bảo vê ̣sự va chaṃ bằng ngón tay hay các cố thể khác tương tự. 

3 > 2,5 mm Duṇg cu,̣ dây dẫn kích thước lớn … 

4 > 1 mm Hầu hết các loaị dẫn, đinh ốc  nhỏ mảnh, kiến …. 

5 Bảo vê ̣buị 
Không ngăn cản hoàn toàn buị xâm nhâp̣ vào nhưng không cho buị 
vào đủ để gây trở ngaị cho thiết bi.̣ 

6 Buị miṇ 

Không cho buị vào bảo vê ̣hoàn toàn với buị miṇ. Cần có bô ̣rút chân 
không. Kiểm nghiêṃ trong suốt 8 giờ bằng cách thồi vào luồng 
không khí  

 

Ý nghiã và mức đô ̣của ký tự chữ thứ 4 trong IP code 
 
 

KÝ TỰ CHỮ Ý NGHIÃ 

f Đối kháng dầu 

H Thiết bi ̣điêṇ áp cao 

M Thiết bi ̣di đôṇg trong thử nghiêṃ bằng nước 

S Thiết bi ̣đứng yên trong thử nghiêṃ bằng nước 

W Điều kiêṇ khí hâụ 
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Ý nghiã và mức đô ̣của ký tự 2 trong IP code 
 

 Ký tự thứ 2 trong IP code phản ảnh mức đô ̣bảo vê ̣của vỏ máy đối với sự xâm nhâp̣ hay 
gây haị bởi dung dic̣h, nước. 
 

CẤP ĐỘ BẢO VÊ ̣ HIÊỤ QUẢ ĐỐI KHÁNG 

0 KHÔNG - 

1 Nước nhỏ gioṭ 
Nước nhò gioṭ theo phương thẳng đứng không ảnh hưởng 
gây haị. (Thời gian thử 10 phút. Lượng nước rơi tương đương 
mưa có lưu lượng 1mm trong 1 phút ). 

2 
Nước nhỏ gioṭ 

với đô ̣nghiêng 
15o 

Nước nhò gioṭ theo phương thẳng đứng khi  vỏ  được đăṭ 
nghiêng góc 15o từ vi ̣trí thông thường không ảnh hưởng gây 
haị. (Thời gian thử 10 phút. Lượng nước rơi tương đương mưa có 
lưu lượng 3 mm trong 1 phút ). 

3 Nước phun 
Nước phun theo góc bất kỳ đến 60o so với phương thẳng 
đứng không gây hư hỏng cho thiết bi.̣ (Thời gian thử 5 phút. 
Lượng nước phun 0,7 lít / 1 phút với áp suất 80 đến 100 kN/m2 ). 

4 
Nước bắn tung 

tóe 

Nước bắn tung tóe lên vỏ theo phương bất kỳ không gây hư 
hỏng cho thiết bi.̣ (Thời gian thử 5 phút. Lượng nước phun ra 10 
lít / 1 phút với áp suất 80 đến 100 kN/m2 ). 

5 
Nước phun 

thành vòi nước 

Nước được phun từ ống nozzle (đường kính 6,3 mm) lên vỏ 
theo phương bất kỳ nhưng không gây hư hỏng cho thiết bi.̣ 
(Thời gian thử 3 phút. Lượng nước phun ra 12,5 lít / 1 phút với áp 
suất 30 kN/m2 taị khoảng cách xa 3m ). 

6 
Nước phun 

thành vòi nước 
maṇh 

Nước được phun từ ống nozzle (đường kính 12,5 mm) lên vỏ 
theo phương bất kỳ nhưng không gây hư hỏng cho thiết bi.̣ 
(Thời gian thử 3 phút. Lượng nước phun ra 100 lít / 1 phút với áp 
suất 100 kN/m2 taị khoảng cách xa 3m ). 

6K 
Nước phun 

thành vòi có áp 
suất thay đổi 

Nước được phun từ ống nozzle (đường kính 12,5 mm) lên vỏ 
theo phương bất kỳ nhưng không gây hư hỏng cho thiết bi.̣ 
(Thời gian thử 3 phút. Lượng nước phun ra 75 lít / 1 phút với áp 
suất 1000 kN/m2 taị khoảng cách xa 3m ). 

7 
Ngâm sâu trong 

 nước đến 1 m 

Khi ngâm trong nước dưới đều kiêṇ có áp suất (sâu 1 m) 
trong thời gian dài , nước không có khả năng ngấm vào làm 
hư hỏng thiết bi.̣ (Thời gian thử 30 phút). 

8 
Ngâm sâu trong 

 nước hơn 1 m 

Khi ngâm trong nước dưới đều kiêṇ có áp suất (sâu 3 m) 
trong thời gian dài , nước không có khả năng ngấm vào làm 
hư hỏng thiết bi.̣ (Thời gian thử dài haṇ qui điṇh bởi nhà SX). 

9K 

Nước phun 
thành vòi nước 
maṇh với nhiêṭ 

đô ̣cao 

Bảo vê ̣ tầm gần với áp suất cao, Quay châṃ mâũ và phun 
nước trong thời gian dài từ 4 phía khác nhau. Sử duṇg các 
nozzle đăc̣ biêṭ để thự nghiêṃ. (Thời gian thử 2 phút, môĩ góc 
thử 30 giây. Lượng nước phun ra 14 đến 16 lít /1 phút với áp suất 
8000 kN/m2 taị khoảng cách 0,15m. Nhiêṭ đô ̣80o C). 
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Ý nghiã và mức đô ̣của ký tự 3 trong IP code 
 

 Ký tự thứ 3 thường không được ghi trong IP code của các đôṇg cơ được sản xuất mới nhất 
hiêṇ nay. Giá tri ̣của ký tự thứ 3 trong IP code dùng đánh giá khả năng chiụ đựng xung lực va đâp̣ 
tính bằng Joule. Ký tự thứ 3 có thể được thay bằng chi ̉số IK trong môṭ số tiêu chuẩn khác. 
 

CẤP ĐỘ 

XUNG 
LƯỢNG 

[J] 

XUNG LƯỢNG 
TƯƠNG ĐƯƠNG 

SỐ IK 

XUNG 
LƯỢNG 

[J] 

XUNG LƯỢNG 
TƯƠNG ĐƯƠNG 

0 - - 00 - - 

  
 01 0,15 Thà rơi tự do 250 g        

từ cao đô ̣7,5 cm 

1 0,225 Thà rơi tự do 150 g        
từ cao đô ̣15 cm 02 0,2 Thà rơi tự do 200 g        

từ cao đô ̣10 cm 

2 0,375 Thà rơi tự do 250 g        
từ cao đô ̣15 cm 03 0,35 Thà rơi tự do 200 g        

từ cao đô ̣17,5 cm 

3 0,5 Thà rơi tự do 250 g        
từ cao đô ̣20 cm 04 0,5 Thà rơi tự do 200 g        

từ cao đô ̣25 cm 

  
 05 0,7 Thà rơi tự do 200 g        

từ cao đô ̣35 cm 

  
 06 1 Thà rơi tự do 500 g        

từ cao đô ̣20 cm 

5 2 Thà rơi tự do 500 g        
từ cao đô ̣40 cm 07 2 Thà rơi tự do 500 g        

từ cao đô ̣40 cm 

7 6 Thà rơi tự do 1,5 kg        
từ cao đô ̣40 cm 08 5 Thà rơi tự do 1,7 kg        

từ cao đô ̣29,5 cm 

  
 09 10 Thà rơi tự do 5 kg        

từ cao đô ̣20 cm 

9 20 Thà rơi tự do 5 kg        
từ cao đô ̣40 cm 10 20 Thà rơi tự do 5 kg        

từ cao đô ̣ 40 cm 

 
 Trong hình PL2.1 trình bày bảng tóm tắt  ý nghiã và phương pháp xác điṇh chi ̉số IP cho 
kiểu vỏ đôṇg cơ theo tiêu chuẩn IEC. 
 
     Theo tiêu chuẩn NEMA  
 

Kiểu vỏ thường được ghi trên nhãn máy bằng ký hiêụ  “ENCL”. Theo tiêu chuẩn NEMA 
MG1 từ muc̣ 1.25 đến 1.27 điṇh nghiã 20 types kiểu vỏ theo các haṇ muc̣ : kiểu hở, kiểu boc̣ và kiều 
vỏ với dây quấn được bao boc̣…. Kiểu vỏ của đôṇg cơ phải bảo vê ̣được dây quấn, bac̣ đaṇ, và 
những thành phần cơ khí khác đối với đô ̣ẩm, hóa chất , phà hủy cơ hoc̣ và mài mòm bởi buị kim 
loaị. Nôị dung trình bày chi tiết cho haṇ muc̣ trên nên đoc̣ kỷ trong văn bản tiêu chuẩn gốc. Trong 
phần phu ̣luc̣ này chi ̉trình bày tóm tắt 7 kiểu vỏ thông duṇg theo tiêu chuẩn NEMA thường găp̣ trong 
thực tế. 
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Hình PL2.11:  Sơ đồ mô tả tổng quát thể hiêṇ chỉ số IP xác điṇh kiểu vỏ và tính năng bảo vê.̣ 
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1. Open Drip Proof (ODP): 
 

       Cho phép không khí xoay tròn xuyên 
qua dây quấn để làm mát nhưng ngăn dung 
dic̣h lỏng rơi vào đôṇg cơ taị góc nghiên 15o 
so với phương thẳng đứng.  
 

        Kiểu vỏ được dùng trong các ứng 
duṇg trong nhà taị các nơi khô ráo và tương 
đối sac̣h sẻ. Trong hình  PL2.12 trình bày 
đôṇg cơ có kiểu vỏ ENCL: ODP theo chuẩn 
NEMA. 
 

 
 
Hình PL2.12:Kiểu vỏ ODP theo chuẩn NEMA. 
 
 

2. Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC): 
 

Không cho trao đổi tự do không khí giữa 
bên ngoài và bên trong vỏ, nhưng không làm 
cho kết cấu hoàn toàn yếm khí. Quaṭ được lắp 
trên truc̣ và đẩy không khí trên vỏ trong suốt 
quá trình hoaṭ đôṇg để hổ trợ cho phương 
pháp làm mát. 

 

Các gân trên vỏ được thiết kế làm gia tăng 
diêṇ tích bề măṭ cho muc̣ tiêu làm mát. 

 

Kết cấu vỏ loaị TEFC rất linh hoaṭ cho tất 
cả đôṇg cơ. Kết cấu này thường dùng cho 
bơm, quaṭ, máy nén, đôṇg cơ truyền đôṇg 
dùng đai hay nối trực tiếp vào thiết bi.̣  
 

                                                                                           Hình PL2.13:Kiểu vỏ TEFC theo chuẩn NEMA. 
 
 
 
 
 
3. Totally Enclosed  Non-Ventilated                              
(TENV). 
 

       Tương tự như loaị TEFC nhưng không có 
quaṭ giải nhiêṭ và dựa vào phương pháp làm 
mát tư nhiên. Không có lổ thông gió, kiểu vỏ 
hoàn tòan ngăn không cho trao đổi không khí 
tự do nhưng không yếm khí. 
 

       Kiểu vỏ này thích hợp sử duṇg taị nơi có 
buị và ẩm ướt nhưng không quá ẩm và nguy 
hiểm dễ nổ. 
 
 

Hình PL2.14:Kiểu vỏ TENV theo chuẩn NEMA. 
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4. Totally Enclose Air Over (TEAO): 
 

Kiểu vỏ dùng cho quaṭ gió được thiết kế với cánh quaṭ lắp trực tiếp trên truc̣ hay được truyển 
đôṇg dùng đai. Đôṇg cơ được đăṭ trong luồng không khí của quaṭ. 
 
5. Totall Enclosed Wash Down (TEWD) 
 

Kiểu vỏ được thiết kế để chiụ đựng áp suất cao do nước rửa hay đô ̣ ẩm cao  hoăc̣  môi 
trường ẩm ướt. Kiểu vỏ này được thiết kế để đôṇg cơ hoaṭ đôṇg trong môi trường có đô ̣ẩm cao, 
hay môi trường hóa chất nhưng không phải là các vi ̣trí nguy hiếm 

 
 Hình PL2.15:Kiểu vỏ TEAO theo chuẩn NEMA             Hình PL2.16: Kiểu vỏ TEWD theo chuẩn NEMA 
 
6. Explosion-proof enclosures (EXPL) 
 

 Kiểu vỏ EXPL chống nổ, thiết bi ̣được boc̣ kín hoàn toàn và được thiết kế để chiụ đựng được 
quá trình nổ sinh ra do khí gas hay do hơi nước sinh ra bên trong vỏ thiết bi ̣và ngăn không cho phát 
sinh hiêṇ tượng đánh lửa ra bên ngoài đôṇg cơ  do hồ quang hay do quá trình nổ. 
 

Đây là các kiểu võ được chế taọ để thiết bi ̣hoaṭ đôṇg taị các vi ̣trí nguy hiểm đăc̣ biêṭ, chẳng 
haṇ như trong không khí có chứa gas hay buị kim loaị nguy hiểm. Để vâṇ hành an toàn, nhiêṭ đô ̣tối 
đa của thiết bi ̣ hình thành trong quá trình làm viêc̣ phải thấp nhiêṭ đô ̣sinh ra quá trình đánh lửa của 
gas chứa trong bầu khí quyển 

 

 
       Hình PL2.17:  Các đôṇg cơ thiết kế kiểu vỏ EXPL theo chuẩn NEMA 
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7. Hazadous Location (HAZ) 
 

          Kiểu vỏ EHAZ dùng thiết 
kế các đôṇg cơ hoaṭ đôṇg trong 
các môi trường nguy hiểm. Các 
môi trường nguy hiểm được 
phân loaị tùy thuôc̣ vào tính chất 
của chất liêụ taọ ra sự nguy hiểm 
và tồn taị trong môi trường, mức 
đô ̣của nhiêṭ đô ̣tối đa cho phép 
để chất liêụ sinh ra trong môi 
trường không taọ thành sự nguy 
hiểm. 
 

 Phân loaị môi trường nguy 
hiểm dược xác điṇh  theo 
National Electric code NFPA – 
70 (đoc̣ giả nên tham khảo thêm 
để nắm rõ phân loaị chất khí cuất 
hiêṇ trong môi trường nguy hiểm) 
 
 
                                                                                    Hình PL2.17:  Kiểu vỏ HAZ theo chuẩn NEMA 
 

PL2.2.5.2. KHUNG  (FRAME): 

 
 Trên nhãn máy FRAME được ghi  tắt là “F” hay “Fr”. Dữ liêụ của kích thước khung ghi trên 
nhãn là các thông tin quan troṇg dùng xác điṇh các kích thước lắp đăṭ đôṇg cơ. Thí du ̣như khoảng 
cách của các lổ chân, tâm cao của truc̣. Kích thước khung là môṭ phần trong bản thiết kế.   
 

 Tùy thuôc̣ vào tiêu chuẩn thiết kế đôṇg cơ : IEC hay NEMA … người vâṇ hành cần tra các 
bảng số tiêu chuẩn cho phép để xác điṇh các kích thước đôṇg cơ theo số hiêụ Frame ghi trên nhãn. 
Trong hình PL2.18 trình bày môṭ bảng số liêụ của kích thước đôṇg cơ  thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 
với các số hiêụ Frame tương ứng. 
 

PL2.2.5.3. BAC̣ ĐAṆ  (BEARING): 

 
 Bac̣ đaṇ là thành phần của đôṇ gcơ cần thiết bảo trì thường xuyên điṇh ký. Ký hiêụ dùng 
cho bac̣ đaṇ phía đầu truc̣ truyền đôṇg là “DE” (drive end) và cho phần truc̣ còn laị là “NDE” (non-
drive end) 

 

PL2.2.6. THÔNG SỐ  THIẾT KẾ THEO CHUẨN NEMA: 

 Nếu đôṇg cơ được thiết kế theo chuẩn NEMA thì trên nhãn máy còn ghi thêm các thông tin 
quan troṇg như sau: 
 

 Code chữ (Letter code). 

 Code thết kế (Design letter). 

 Hê ̣số làm viêc̣ (service factor). 
 

PL2.2.6.1. CODE CHỮ THEO NEMA  (LETTER CODE): 

 
 Code chữ dùng xác điṇh giá tri ̣của dòng mở máy trực tiếp qua dây quấn stator khi khóa 
rotor đứng yên. Giá tri ̣này được xác điṇh thông qua công suất biểu kiến cấp vào đôṇg co lúc khởi 
đôṇg so với công suất cơ ra điṇh mức trên truc̣ . Theo NAME các code chữ bao gồm các ký tự chữ 
từ A đến V, xem bảng số trình bày trong hình PL2.19. 
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 Kích thước Đôṇg Cơ thiết kế theo tiêu chuẩn IEC tương ứng với giá tri ̣Frame 

 
Hình PL2.18:  Bảng giá tri ̣kích thước tương ứng giá tri ̣Frame theo chuẩn IEC. 
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Hình PL2.19:  Bảng giá tri ̣của “Lockes Rotor KVA” theo code chữ của tiêu chuẩn NEMA. 
 

          Goị inrushI  là dòng qua dây quấn stator khi khóa rotor và cấp áp điṇh mức vào dây quấn stator. 

Theo điṇh nghiã ta có:      inrush3 IAÙp daây ñònhmöùcLocked Rotor KVA =  

      Suy ra: 

  
 

 

3
inrush3 I 10

HP


AÙp daây ñònhmöùc

Coâng Suaát ñònhmöùc

LockedRotor KVA
=  

Tóm laị: 

  
 
 

inrush

1000
I

HP 3

 
  
 

Coâng Suaát ñònhmöùc

AÙp daây ñònhmöùc

Locked Rotor KVA
 

 
      Trong đó, đơn vi ̣đo của công 
suất điṇh mức tính theo HP, Áp 
dây điṇh mức tính theo Volt và 
đơn vi ̣ của dòng Iinrush là 
Ampere. 
 

       Thí du ̣đôṇg cơ khôngđồng 
bô ̣3 pha có nhãn máy theo hình 
bên, trong đó ta có: 
 

 Áp dây điṇh mức : 460 V 
Dòng điṇh mức : 9,7 A 
Công suất điṇh mức : 7,5 HP. 
Đôṇg cơ thiết kế theo chuẩn 
NEMA code H. 
 
  

NEMA CODE 

LETTER 
 

A 0  3,15 

B 3,15  3,55 

C 3,55  4,0 

D 4  4,5 

E 4,5  5,0 

F 5  5,6 

G 5,6  6,3 

H 6,3  7,1 

I KHÔNG  DÙNG 

J 7,1  8,0 

K 8,0 9,0 

 

NEMA CODE 

LETTER 
 

L 9,0  10,0 

M 10,0  11,2 

N 11,2  12,5 

O KHÔNG  DÙNG 

P 12,5  14,0 

Q KHÔNG  DÙNG 

R 14,0  16,0 

S 16,0  18,0 

T 18,0  20,0 

U 20,0 22,4 

V 22,4 VÀ LỚN HƠN 
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Dòng mở máy trực tiếp hay dòng qua stator lúc khóa rotor và cấp áp vào stator đúng điṇh 
mức là: 

inrush

1000
I (6,3 7,1) (6,3 7,1) 9,41332 59,3 A 66,8 A

3
     

7,5

460

 

 

 Tóm laị bôị số dòng mở máy của đôṇg cơ là : 
 
 

  inrush
I

dm

I 59,3 A 66,8 A
m 6,113 6,886

I 9,7


     

 
PL2.2.6.2. CODE THIẾT KẾ THEO NEMA (DESIGN LETTER): 

 

 Code thiết kế theo NEMA được ký hiêụ bằng các chữ : A, B, C hay D. Thông số này mô tả 
đăc̣ tính cơ và đăc̣ tính dòng điêṇ của đôṇg cơ, xem hình PL2.20 . Hầu hết đa số đôṇg cơ được 
thiết kế theo các daṇg DESIGN A hay DESIGN B. 
 

 
 
Hình PL2.20:  Các daṇg Đăc̣ Tính Cơ theo DESIGN code của tiêu chuẩn NEMA. 
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       Trong hình PL2.21 trình 
bày các vi ̣trí và  giá tri ̣momen 
đăc̣ biêṭ trên đăc̣ tính cơ của 
đôṇg cơ. Ta có: 
 

 Momen mở máy 
Mmm (Starting torque)  hay 
còn goị là momen lúc rotor bi ̣
khóa (Locked rotor torque). 
Điểm A trên hình PL2.21. 
 

 Momen cực đaị Mmax          
(Breakdown Torque). Điểm 
C trên hình PL2.21. 
 

 Momen cực tiểu 
Mpull-up trên đoaṇ khởi đôṇg 
của đăc̣ tính cơ (Pull-up 
Torque) . Đây là vi ̣ trí của 
điểm uốn trên đăc̣ tính cơ 
trong giai đoaṇ khởi đôṇg. 
Điểm B trên hình PL2.21. 
 

 Momen điṇh mức 
Mdm.Điểm D trên hình PL2.21. 
 

Hình PL2.21:  Các giá t ri ̣momen đăc̣ biêṭ trên đắc tính cơ. 
 

DESIGN 

mm

dm

M

M

 
  
 

 

[%] 

pull up

dm

M

M

 
 
 
 

 

[%] 

max

dm

M

M

 
  
 

 

[%] 

inrush

dm

I

I

 
  
 

 

[%] 

Đô Trươt s 

A 70  275 85  190 175 300 -  0,005 0,05 

B 70  275 85  190 175 300 600 700 0,005 0,05 

C 200  285 140  195 190 225 600 700 0,01 0,05 

D 275 - 275 600 700 0,05 0,08 

E 70  190 60  140 160 200 800 1000 0,005 0,03 

 

DESIGN ỨNG DUṆG HIÊỤ  SUẤT 

A 
Quaṭ, bơm ly tâm, máy nén… áp duṇg cho trường hợp cần momen mở máy 
tương đối thấp. 

Trung bình hay 
cao 

B 
Quaṭ, bơm ly tâm, máy nén… áp duṇg cho trường hợp cần momen mở máy 
tương đối thấp. 

Trung bình hay 
cao 

C 
Băng tài, máy nghiền, máy quấy, máy trôṇ, bơm pitton, máy nén… áp duṇg 
cho trường hợp mở máy có mang tải. 

Trung bình  

D 
Tải đin̉h cao có hay không có bánh đà, máy dâp̣, máy cắt, máy kéo,, thang 
nâng, cần truc̣, bơm dâu , máy kéo dây. 

Thấp 

E 
Quaṭ, bơm ly tâm, máy nén… áp duṇg cho trường hợp cần momen mở 

máy tương đối thấp. 
Cao 
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PL2.2.6.3. HỄ SỐ LÀM VIÊC̣  (SERVICE FACTOR): 

 

 Đôṇg cơ được thiết kế để hoaṭ đôṇg taị công suất điṇh mức ghi trên nhãn máy sẽ có hê ̣số 
làm viêc̣ bằng 1. Điều này có nghiã đôṇg cơ các thể vâṇ hành 100% công suất điṇh mức.. 
 

 Trong môṭ số ứng duṇg cần đôṇg cơ vâṇ hành cao hơn công suất điṇh mức. Trong trường 
hợp đôṇg cơ có hê ̣số làm viêc̣ là 1,15. có thể hoaṭ đôṇg cao hơn công suất điṇh mức ghi trên nhãn 
máy 15% . 
 

 Măc̣ dù, đôṇg cơ có thể hoaṭ đôṇg liên tuc̣ taị hê ̣số làm viêc̣ cao hơn 1 , tuổi tho ̣ mong muốn 
của đôṇg cơ sẽ giảm so với lúc hoaṭ đôṇg với công suất điṇh mức. 
 
 
 


